
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2023 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ 

hạn/quá hạn trong tháng 6/2023 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức;  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp 

danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn trong 

tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 51.736 hồ sơ (bao gồm: 

43.776 hồ sơ tiếp nhận mới và 7.960 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 

41.969 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng/trước hạn 41.918 hồ sơ (đạt tỷ lệ 

99,88%), giải quyết trễ hạn 51 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,12%), đang giải quyết 9.737 

hồ sơ (có 30 hồ sơ đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả).  

Theo đó, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn trong tháng 6/2023 tăng 15 hồ 

sơ so với tháng 5/20231, cụ thể: cấp tỉnh không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện tăng 

20 hồ sơ (Ủy ban nhân dân các huyện: Tuy Phước, Hoài Ân có số lượng hồ sơ trễ 

hạn tăng đáng kể, với 26 hồ sơ2) và cấp xã giảm 05 hồ sơ. Ngoài ra, đáng chú ý 

có 30 hồ sơ đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả (cấp huyện 29 hồ 

sơ và cấp xã 01 hồ sơ). 

2. Danh sách hồ sơ trễ hạn/quá hạn  

(i) Các địa phương giải quyết 51 hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn (cụ thể 

tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này), bao gồm: 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 06 địa phương 

cấp huyện giải quyết trễ hạn 32 hồ sơ. Cụ thể: Tuy Phước 15 hồ sơ, Hoài Ân 11 

 
1 Tháng 5 năm 2023 có 36 hồ sơ giải quyết trễ hạn. 
2 UBND huyện Tuy Phước có 15 hồ sơ trễ hạn và UBND huyện Hoài Ân có 11 hồ sơ trễ hạn.  
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hồ sơ, Vĩnh Thạnh 02 hồ sơ, Phù Mỹ 02 hồ sơ, Phù Cát 01 hồ sơ và Quy Nhơn 

01 hồ sơ. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 15/159 địa phương 

cấp xã giải quyết trễ hạn 19 hồ sơ. Cụ thể: 02 đơn vị cấp xã thuộc thành phố 

Quy Nhơn: Đống Đa 01 hồ sơ, Nhơn Bình 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc thị 

xã An Nhơn: Nhơn Hậu 01 hồ sơ, Nhơn Hòa 01 hồ sơ; 03 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Phù Cát: Cát Khánh 02 hồ sơ, Cát Tân 02 hồ sơ, Cát Sơn 01 hồ sơ; 02 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ: Mỹ Chánh Tây 03 hồ sơ, Mỹ Lợi 01 hồ sơ; 

02 đơn vị cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn: Bồng Sơn 01 hồ sơ, Hoài Châu 01 hồ 

sơ; 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân: Ân Sơn 01 hồ sơ; 01 đơn vị cấp xã 

thuộc huyện Tây Sơn: Bình Nghi 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy 

Phước: Phước Hòa 01 hồ sơ, Phước Sơn 01 hồ sơ.  

(Công chức, viên chức các đơn vị, địa phương giải quyết trễ hạn 51 hồ sơ 

thủ tục hành chính tại Danh sách 1, Danh sách 2 đính kèm theo Công văn này) 

(ii) Các địa phương để tồn đọng, quá hạn 30 hồ sơ, bao gồm: Ủy ban nhân 

dân các huyện: Tuy Phước 28 hồ sơ, Vĩnh Thạnh 01 hồ sơ và Ủy ban nhân dân 

xã Cát Tường huyện Phù Cát 01 hồ sơ (cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn 

này). 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương có 

liên quan rà soát, đánh giá nguyên nhân hồ sơ giải quyết trễ hạn/quá hạn tăng so 

với tháng 5/2023 để có giải pháp khắc phục kịp thời; khẩn trương giải quyết dứt 

điểm 30 hồ sơ quá hạn, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, báo cáo kết quả thực hiện 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đồng thời, công 

khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính 

đính kèm Công văn này trong nội bộ đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 4247/UBND-KSTT ngày 27 tháng 7 năm 2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- - Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Tổ CCHC của VP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT(T). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Danh sách 1  

Công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn 

 trong tháng 6/2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức xử lý 

hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ ngày 

01/01/2023 đến nay 

I UBND huyện Hoài Ân  

1 Lãnh đạo UBND huyện 

 11732 Nguyễn Xuân Phong 62 11 

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường   

 19776 Nguyễn Văn Tuấn 66 11 

II UBND huyện Phù Cát   

1 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

 14014 Lê Anh Hàn 45 1 

III UBND huyện Phù Mỹ 

1 Lãnh đạo UBND huyện  

 12129 Hồ Ngọc Chánh 147 2 

2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

 27915 Đặng Văn Bình 75 1 

IV UBND huyện Tuy Phước  

1 Bộ phận Một cửa huyện  

 15053 Hồ Hiền Nhi 1285 12 

2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện   

 15055 Nguyễn Thị Anh Đài 150 2 

 15105 Lê Văn Quang 1204 1 

 15110 Trần Minh Dũng 75 1 

 15111 Trương Thị Thanh Trà 216 1 

 15114 Lê Mừng 52 2 

 15107 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20 1 

 15112 Vương Thị Bảo Nhi 121 4 

3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

 21359 Nguyễn Trung Chính 35 1 

 27694 Lê Hữu Hoàng Dự 22 1 

4 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường   

 15101 Chế Thanh Thi 3 1 

V UBND huyện Vĩnh Thạnh  

1 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện   

 14610 Từ Vương Việt 157 2 

 14611 Phan Thị Thu Hiền 157 2 
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Danh sách 2 

Cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 6/2023 trên phần mềm VNPT-iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

I. UBND thị xã An Nhơn        

1 UBND phường Nhơn Hòa      
 23091 Lâm Thị Ánh Nguyệt 2 1  

2 UBND xã Nhơn Hậu       
 23590 Bùi Ngọc Anh 21 1  

II. UBND huyện Hoài Ân       

1 UBND xã Ân Sơn       

 23392 Đinh Văn Thơ 7 1  

III. UBND thị xã Hoài Nhơn        

1 UBND xã Hoài Châu      

 13991 Đỗ Thị Phương Nhung 31 1  

IV. UBND huyện Phù Cát       

1 UBND xã Cát Khánh      

 13338 Đoàn Thị Diệu Hiền 30 2  

2 UBND xã Cát Sơn      

 13277 Lê Cảnh Gôn 55 1  

3 UBND xã Cát Tân      

 13415 Huỳnh Ngọc Chức 12 2  

 22492 Trà Dũng Thạch 188 1  

V. UBND huyện Phù Mỹ       

1 UBND xã Mỹ Chánh Tây      

 12420 Nguyễn Văn Mỹ 18 3  

 12454 Võ Đình Nguyên 12 1  

2 UBND xã Mỹ Lợi      

 14169 Nguyễn Tấn Lãnh 20 1  

VI. UBND huyện Tuy Phước       

1 UBND xã Phước Hòa      
 18325 Nguyễn Sanh Cường 135 1  

2 UBND xã Phước Sơn      
 15165 Nguyễn Minh Thiện 14 1  

 25433 Nguyễn Minh Phương 5 6 

Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ Bộ 

phận Một cửa 

Tuy Phước 

VII. UBND huyện Tây Sơn      

1 UBND xã Bình Nghi      

 14271 Trương Minh Phụng 69 2  
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TT Mã 
Công chức, viên chức 

xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

Ghi chú 

VIII. UBND TP. Quy Nhơn      

1 UBND phường Đống Đa      
 13001 Đỗ Ngọc Huy 47 1  

2 UBND phường Nhơn Bình       

 
13117 

Nguyễn Thị Thanh 

Thương 256 1 

 

3 UBND xã Nhơn Hải      

 23630 Phạm Minh Tiển 4 2 

Hồ sơ liên thông 

tiếp nhận từ Bộ 

phận Một cửa 

Quy Nhơn 



Phụ lục 1 

 51 trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết TRỄ HẠN trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 6 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

 1. DANH SÁCH 51 HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ NHƯNG TRỄ HẠN 

  

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A CẤP HUYỆN (32 hồ sơ) 

I. UBND huyện Hoài Ân (11 hồ sơ)   

1 

 000.00.33.H08-230615-0001 NGUYỄN 

CƯỜNG 

Xóm 2a, Phú 

Hữu 1 

Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:18:21 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:18:21 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 09:01:31 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 09:01:31 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 09:01:31 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:53:15 

2 

 000.00.33.H08-230615-0004 NGUYỄN THỊ 

THANH 

Nghĩa Nhơn Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:18:42 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:18:42 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 09:01:55 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 09:01:55 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 09:01:55 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:53:36  
3  000.00.33.H08-230615-0007 BÙI THỊ 47 Phạm Văn Bộ phận Một cửa Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

THANH HOA Đồng, Khu 

phố Gia Chiểu 

2 

huyện Hoài Ân  trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:19:02 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:19:02 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 09:01:13 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 09:01:13 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 09:01:13 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:53:54 

4 

 000.00.33.H08-230615-0008 NGUYỄN THỊ 

THANH MAI 

Thanh Lương Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:19:22 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:19:22 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 09:02:15 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 09:02:15 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 09:02:15 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:54:25 

5 

 000.00.33.H08-230615-0009 ĐỖ ĐÌNH 

NGÂN 

Xóm 1, Thôn 

Phú Văn 

Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:19:40 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:19:40 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:59:46 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:59:46 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:59:46 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:54:50 

6 
 000.00.33.H08-230615-0012 VƯƠNG VĂN 

TRUNG 

Xóm 1, Thôn 

Thế Thạnh 1 

Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:25:22 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:25:22 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:58:10 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:58:10 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:58:10 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:55:10 

7 

 000.00.33.H08-230616-0007 NGUYỄN VĂN 

TÍN 

Xóm 1, Phú 

Hữu 1 

Phạm Nguyên Huyền 

Trang  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:32:22 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:32:22 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:59:06 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:59:06 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:59:06 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:56:44 

8 

 000.00.33.H08-230616-0008 NGUYỄN VĂN 

HỔ 

Xóm 3, Tân 

Thịnh 

Phạm Nguyên Huyền 

Trang  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:26:45 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:26:45 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:58:48 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:58:48 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:58:48 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:57:02 

9 

 000.00.33.H08-230616-0009 NGUYỄN THỊ 

TRANG 

Thôn Tân 

Thạnh 

Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 21/06/2023 10:33:56 



4 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc đúng hạn: 21/06/2023 16:33:56 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 09:03:37 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 09:03:37 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 09:03:37 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:57:20 

10 

 000.00.33.H08-230616-0013 NGUYỄN THỊ 

TÂM 

Xóm 1, Thôn 

Hội An 

Phạm Nguyên Huyền 

Trang  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:26:29 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:26:29 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:59:24 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:59:24 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:59:24 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:57:37 

11 

 000.00.33.H08-230616-0014 LÊ THỊ NGỌC 

ÁNH 

Xóm 1, Thôn 

Hội An 

Bộ phận Một cửa 

huyện Hoài Ân  

Nguyễn Văn Tuấn-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Hoài Ân 

+Bắt đầu: 19/06/2023 15:26:13 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 09:26:13 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:58:30 

 Nguyễn Xuân Phong-Lãnh đạo UBND huyện 

Hoài Ân 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:58:30 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 08:58:30 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 15:58:09 

II. UBND huyện Phù Cát (01 hồ sơ)   

12 

 000.00.35.H08-230511-0061 NGUYỄN VĂN 

LIÊN 

Xóm Chánh 

Tiến, Thôn 

Chánh Hữu 

Lê Anh Hàn  Lê Anh Hàn-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 11/05/2023 16:36:28 



5 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2023 10:36:28 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2023 08:08:24 

III. UBND huyện Phù Mỹ (02 hồ sơ)   

13 

 000.00.36.H08-230613-0054 NGUYỄN THỊ 

CẨM HẰNG 

Thôn An Trinh Võ Thị Dung  Đặng Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 14/06/2023 03:28:54 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2023 07:57:08 

 Hồ Ngọc Chánh-Lãnh đạo UBND huyện Phù 

Mỹ 

+Bắt đầu: 23/06/2023 09:43:41 

+Kết thúc đúng hạn: 26/06/2023 09:43:41 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2023 08:50:30 

14 

 000.00.36.H08-230427-0027 NGUYỄN THỊ 

NGA 

Thôn Phú Thứ Võ Thị Dung  Địa chính xã Mỹ Đức 

+Bắt đầu: 04/05/2023 07:50:03 

+Kết thúc đúng hạn: 11/05/2023 07:50:03 

+Kết thúc thực tế: 16/06/2023 07:20:26 

IV. UBND huyện Tuy Phước (15 hồ sơ)   

15 

 000.00.39.H08-230601-0003 TRẦN VĂN 

HÀ 

Xóm 12+ 17, 

Thôn Vinh 

Quang 1 

Hồ Hiền Nhi  Vương Thị Bảo Nhi-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 13/06/2023 14:46:48 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 14:46:48 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2023 07:54:05 

 Nguyễn Thị Thanh Thảo-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 14/06/2023 07:54:07 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 13:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2023 09:26:57 

16 

 000.00.39.H08-230504-0016 HUỲNH THÂN Xóm 19, Thôn 

Vinh Quang 2 

Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy 

Nguyễn Minh Phương-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 05/05/2023 07:44:17 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2023 07:44:17 



6 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Phước  +Kết thúc thực tế: 17/06/2023 14:35:15 

17 

 000.00.39.H08-230606-0046 ĐOÀN MINH 

HIẾU 

Xóm Mới, 

Thôn Tân 

Thuận 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước 

+Bắt đầu: 06/06/2023 17:16:21 

+Kết thúc đúng hạn: 26/06/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/06/2023 17:49:40 

18 

 000.00.39.H08-230606-0085 NGÔ VĂN 

NHUNG 

Xóm Màng 

Lái, Thôn An 

Hòa 2 

Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  

Chi cục Thuế huyện liên huyện (Tuy Phước - 

Vân Canh) 

+Bắt đầu: 08/06/2023 10:27:59 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 10:28:00 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2023 21:12:58 

19 

 000.00.39.H08-230607-0012 NGUYỄN 

ĐÌNH TRANG 

Đội 11, Thôn 

Kim Tây 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Trần Minh Dũng-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 07/06/2023 10:48:27 

+Kết thúc đúng hạn: 09/06/2023 15:48:00 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2023 13:15:48 

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 14/06/2023 13:54:32 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 13:55:00 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 13:09:26 

 Trần Minh Dũng-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 29/06/2023 13:09:26 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 13:09:26 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 13:17:38 

20 

 000.00.39.H08-230607-0031 NGUYỄN THỊ 

SÂM 

Thôn Phú Mỹ 

2 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Nguyễn Thị Anh Đài-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 08:25:58 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:25:58 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 08:58:31 



7 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

21 

 000.00.39.H08-230607-0042 LÊ THỊ NGỌC Đội 11, Thôn 

Kim Tây 

Hồ Hiền Nhi  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 07/06/2023 16:03:28 

+Kết thúc đúng hạn: 08/06/2023 10:03:28 

+Kết thúc thực tế: 12/06/2023 10:54:30  

22 

 000.00.39.H08-230609-0051 BAN QUẢN 

LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN 

QUỸ ĐẤT 

HUYỆN 

. Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Chế Thanh Thi-Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường Tuy Phước 

+Bắt đầu: 09/06/2023 15:16:05 

+Kết thúc đúng hạn: 10/06/2023 09:16:05 

+Kết thúc thực tế: 12/06/2023 07:48:19 

 Chế Thanh Thi-Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường Tuy Phước 

+Bắt đầu: 23/06/2023 07:33:30 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2023 13:33:30 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2023 16:21:09 

23 

 000.00.39.H08-230612-0019 NGUYỄN VĂN 

KHOA 

Xóm 7, Xuân 

Phương 

Hồ Hiền Nhi  Hồ Hiền Nhi-Bộ phận Một cửa huyện Tuy 

Phước 

+Bắt đầu: 12/06/2023 13:46:20 

+Kết thúc đúng hạn: 12/06/2023 14:46:20 

+Kết thúc thực tế: 19/06/2023 20:37:36 

24 

 000.00.39.H08-230613-0050 NGUYỄN 

THÀNH QUÍ 

Đội 5, Lạc 

Điền 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Lê Mừng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 21:27:35 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 21:27:35 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 09:04:35 

25 

 000.00.39.H08-230613-0057 NGUYỄN HÒA 

ĐỊNH 

Thôn Vĩnh Hy Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Nguyễn Trung Chính-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

Tuy Phước 

+Bắt đầu: 13/06/2023 15:36:20 

+Kết thúc đúng hạn: 14/06/2023 09:36:20 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2023 17:01:04 

 Nguyễn Trung Chính-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 



8 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tuy Phước 

+Bắt đầu: 27/06/2023 10:26:04 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 10:26:04 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 10:33:54 

26 

 000.00.39.H08-230613-0060 TRẦN THỊ 

THÌN 

Tư Cung Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phước  

Lê Mừng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 14/06/2023 07:31:55 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 07:31:55 

+Kết thúc thực tế: 26/06/2023 15:24:16 

27 

 000.00.39.H08-230515-0058 TRẦN THẾ VŨ Xóm 20,thôn 

Vinh Quang 2 

Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy 

Phước  

Nguyễn Minh Phương-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 17/05/2023 16:27:32 

+Kết thúc đúng hạn: 24/05/2023 16:27:32 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2023 18:08:50 

28 

 000.00.39.H08-230615-0001 LÊ VĂN HỮU Thôn Đại Hội Cán bộ Thuế Tuy 

Phước- Vân Canh  

Trương Thị Thanh Trà-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 15/06/2023 07:45:33 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 13:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/06/2023 13:50:32 

 Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 19/06/2023 13:51:17 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 13:51:00 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2023 17:49:01 

29 

 000.00.39.H08-230428-0031 NGUYỄN 

MINH THỤY 

Xóm 8,10, 

Thôn Kỳ Sơn 

Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy 

Phước  

Nguyễn Minh Phương-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 05/05/2023 08:14:51 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2023 08:14:51 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2023 15:55:26 

V. UBND huyện Vĩnh Thạnh    

30 

 000.00.41.H08-230621-0012 NGUYỄN 

QUỐC TRỊ 

Thôn Vĩnh 

Bình 

Phan Thị Thu Hiền  Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 21/06/2023 17:06:52 



9 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 08:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2023 08:45:20 

 Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 22/06/2023 14:17:05 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 15:17:05 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2023 16:14:16 

 Phan Thị Thu Hiền-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 22/06/2023 16:14:16 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2023 07:14:16 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2023 07:43:55 

31 

 000.00.41.H08-230621-0013 NGUYỄN 

QUỐC TRỊ 

Thôn Vĩnh 

Bình 

Phan Thị Thu Hiền  Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 21/06/2023 17:06:32 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 08:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2023 08:44:54 

 Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 22/06/2023 14:17:05 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 15:17:05 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2023 16:13:46 

 Phan Thị Thu Hiền-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 22/06/2023 16:13:46 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2023 07:13:46 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2023 07:43:29 

VI. UBND TP. Quy Nhơn (01 hồ sơ)   

32 

 000.00.37.H08-221001-0004 PHẠM LÙN - 

TRẦN THỊ 

CHÍNH 

thôn hải nam  Lãnh đạo Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn  

Phạm Minh Tiển-UBND xã Nhơn Hải 

+Bắt đầu: 10/10/2022 15:23:48 

+Kết thúc đúng hạn: 09/12/2022 10:25:44 



10 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc thực tế: 09/01/2023 15:24:05 

B CẤP XÃ (19 hồ sơ) 

I. UBND thị xã An Nhơn (02 hồ sơ)   

1 UBND phường Nhơn Hòa         

 

 000.75.32.H08-230601-0002 PHẠM THỊ 

NHÂM NHI 

. Nguyễn Thanh Phong  Lâm Thị Ánh Nguyệt-UBND Phường Nhơn 

Hòa 

+Bắt đầu: 01/06/2023 13:25:49 

+Kết thúc đúng hạn: 01/06/2023 15:30:00 

+Kết thúc thực tế: 09/06/2023 14:09:25 

2 UBND xã Nhơn Hậu         

 

 000.84.32.H08-230627-0010 NGUYỄN THỊ 

LAN 

. Hồ Văn Hiếu  Bùi Ngọc Anh-UBND xã Nhơn Hậu 

+Bắt đầu: 27/06/2023 14:42:33 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 14:42:33 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 08:18:55 

II. UBND huyện Hoài Ân (01 hồ sơ)   

1 UBND xã Ân Sơn          
 000.82.33.H08-230622-0003 ĐINH THỊ NHI Thôn 1 Đinh Thị Thi  Đinh Văn Thơ-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 22/06/2023 15:32:58 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2023 07:32:58 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 14:44:02 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn (02 hồ sơ)   

 1 UBND phường Bồng Sơn          
 000.71.34.H08-230621-0001 NGUYỄN 

TĂNG VINH 

Tổ 2, Khu phố 

Phụ Đức 

Lãnh đạo Thị Trấn 

Bồng Sơn  

-UBND phường Bồng Sơn 

+Bắt đầu: 22/06/2023 07:50:43 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 09:50:43 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2023 11:39:56 

 2 UBND xã Hoài Châu          
 000.86.34.H08-230605-0010 NGUYỄN THỊ 

PHI 

. Đỗ Thị Phương 

Nhung  

Đỗ Thị Phương Nhung-UBND xã Hoài Châu 

+Bắt đầu: 06/06/2023 08:30:54 

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2023 08:30:54 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2023 14:04:42 



11 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

III. UBND huyện Phù Cát (05 hồ sơ)   

1 UBND xã Cát Khánh         

 

 000.81.35.H08-230529-0032 PHẠM KIM 

ANH 

. Nguyễn Thị Trang  Đoàn Thị Diệu Hiền-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 29/05/2023 17:06:08 

+Kết thúc đúng hạn: 02/06/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 08/06/2023 08:37:22 

 

 000.81.35.H08-230529-0030 NGUYỄN THỊ 

MỸ DANH 

. Nguyễn Thị Trang  Đoàn Thị Diệu Hiền-UBND xã Cát Khánh 

+Bắt đầu: 29/05/2023 17:04:31 

+Kết thúc đúng hạn: 02/06/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 08/06/2023 08:37:05 

2 UBND xã Cát Sơn         

 

 000.85.35.H08-230607-0001 NGUYỄN THỊ 

LỆ XUÂN 

. Lê Cảnh Gôn  Lê Cảnh Gôn-UBND xã Cát Sơn 

+Bắt đầu: 07/06/2023 08:23:03 

+Kết thúc đúng hạn: 08/06/2023 08:23:03 

+Kết thúc thực tế: 08/06/2023 09:00:07 

3 UBND xã Cát Tân         

  000.72.35.H08-230530-0010 ĐỖ THIỆN Xóm Trung, 

Thôn Kiều 

Huyên 

Trà Dũng Thạch  Trà Dũng Thạch-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 30/05/2023 15:12:10 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2023 07:12:10 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2023 13:52:44 

 Huỳnh Ngọc Chức-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 31/05/2023 14:15:27 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2023 16:15:27 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 10:14:05 

 Trà Dũng Thạch-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 02/06/2023 10:14:05 

+Kết thúc đúng hạn: 02/06/2023 14:14:05 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 15:18:39 

  000.72.35.H08-230616-0014 ĐẶNG THỊ 

TIỂU KIỀU 

411/1 Lê Đức 

Thọ 

Trà Dũng Thạch  Huỳnh Ngọc Chức-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 16/06/2023 16:28:11 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 08:28:11 
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2023 16:45:32 

IV. UBND huyện Phù Mỹ (04 hồ sơ)   

1 UBND xã Mỹ Chánh Tây          
 000.86.36.H08-230529-0002 TRẦN DIỆP 

BĂNG BĂNG 

. Võ Đình Nguyên  Nguyễn Văn Mỹ-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 30/05/2023 08:26:09 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2023 10:26:09 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 09:44:00  
 000.86.36.H08-230529-0001 TRẦN 

NGUYÊN 

GIÁP 

. Võ Đình Nguyên  Nguyễn Văn Mỹ-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 30/05/2023 08:25:13 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2023 10:25:13 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 09:43:19  
 000.86.36.H08-230530-0002 VÕ ĐÌNH 

NGUYÊN 

. Trần Thị Mỹ Thường  Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 30/05/2023 09:48:04 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2023 13:48:04 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 09:46:53 

 Nguyễn Văn Mỹ-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 02/06/2023 09:46:53 

+Kết thúc đúng hạn: 02/06/2023 13:46:53 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2023 15:49:13 

 2 UBND xã Mỹ Lợi          
 000.79.36.H08-230609-0003 ĐỖ THỊ BIỀN Thôn Mỹ Phú 

Nam 

Nguyễn Tấn Lãnh  Nguyễn Tấn Lãnh-UBND xã Mỹ Lợi 

+Bắt đầu: 09/06/2023 07:26:38 

+Kết thúc đúng hạn: 10/06/2023 07:26:38 

+Kết thúc thực tế: 12/06/2023 09:13:27 

V. UBND huyện Tuy Phước (02 hồ sơ)   

 1 UBND xã Phước Hòa          
 000.80.39.H08-230626-0002 NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHƯ 

Đội 19, Tùng 

Giản 

Nguyễn Sanh Cường  Nguyễn Sanh Cường-UBND xã Phước Hòa 

+Bắt đầu: 26/06/2023 08:31:13 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2023 08:31:13 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2023 10:55:56 

2 UBND xã Phước Sơn         
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận / CB đã xử 

lý 

Cán bộ, công chức, viên chức  

xử lý hồ sơ trễ hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  
 000.79.39.H08-230620-0019 HỒ VĂN 

THƯƠNG 

Xóm 1, Thôn 

Phụng Sơn 

Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 20/06/2023 15:57:08 

+Kết thúc đúng hạn: 21/06/2023 13:57:08 

+Kết thúc thực tế: 26/06/2023 11:04:32 

VI. UBND huyện Tây Sơn (01 hồ sơ)   

 1 UBND xã Bình Nghi          
 000.81.38.H08-230627-0012 NGUYỄN THỊ 

BÙNG 

Xóm Tây 

Nam, Thôn 1 

Trương Minh Phụng  Trương Minh Phụng-UBND xã Bình Nghi 

+Bắt đầu: 27/06/2023 09:55:25 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 09:55:25 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 15:38:16 

 Trương Minh Phụng-UBND xã Bình Nghi 

+Bắt đầu: 28/06/2023 15:52:14 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2023 07:52:14 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2023 14:10:38 

2. UBND TP. Quy Nhơn (02 hồ sơ)   

1 UBND phường Đống Đa          
 000.77.37.H08-230626-0009 VÕ ĐỨC HOÀI . Hoàng Thị Nguyệt 

Yến  

Đỗ Ngọc Huy-UBND phường Đống Đa 

+Bắt đầu: 26/06/2023 15:54:54 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2023 11:19:50 

2 UBND phường Nhơn Bình          
 000.83.37.H08-230601-0008 NGUYỄN HUY 

CHƯƠNG 

. Nguyễn Thị Ngọc 

Ngân  

Nguyễn Ngọc Ngân - Phường Nhơn Bình 

-Bắt đầu: 01/06/2023 14:50:55 

- Ngày hẹn trả: 01/06/2023 17:00:00 

- Kế thục thực tế: 02/06/2023 08:34:38 
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Phụ lục 2 

 51 trường hợp hồ sơ thủ tục hành chính đã QUÁ HẠN giải quyết trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 6 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận/CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I UBND huyện Tuy Phước 

1 

 000.00.39.H08-

230627-0056 

NGUYỄN KIM 

HỒNG - DƯƠNG 

THỊ ÁNH 

Lô 18 - Khu Olk01 Kdc 

Khu Vực 4 

Hồ Hiền Nhi  Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 07:54:44 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:54:44 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 08:19:48 

2 

 000.00.39.H08-

230627-0021 

LÊ DUY AN Xóm Bắc, Kp Trung 

Tín 2 

Hồ Hiền Nhi  Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 27/06/2023 13:33:40 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2023 14:33:40 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 08:20:08 

3 

 000.00.39.H08-

230607-0033 

NGUYỄN THỊ 

XUÂN HƯƠNG 

Thôn Luật Bình Bộ phận Một 

cửa huyện Tuy 

Phước  

Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/06/2023 10:36:46 

+Kết thúc đúng hạn: 14/06/2023 10:37:00 

+Kết thúc thực tế: 04/07/2023 07:45:18 

4 

 000.00.39.H08-

230606-0040 

VÕ THỊ HOA CÚC Xóm 12, Thôn Mỹ 

Điền 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 07/06/2023 11:12:32 

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2023 16:12:00 

+Kết thúc thực tế: 09/06/2023 16:31:31 

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/06/2023 16:31:31 

+Kết thúc đúng hạn: 14/06/2023 16:32:00 

+Kết thúc thực tế:  
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận/CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 

 000.00.39.H08-

230622-0021 

LÊ TRUNG CAN Xóm 1, Thọ Nghĩa Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 22/06/2023 14:04:28 

+Kết thúc đúng hạn: 23/06/2023 09:04:00 

+Kết thúc thực tế:  

6 

 000.00.39.H08-

230606-0087 

NGÔ VĂN NHUNG Xóm Màng Lái, Thôn 

An Hòa 2 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 08/06/2023 11:34:04 

+Kết thúc đúng hạn: 08/06/2023 16:34:00 

+Kết thúc thực tế: 09/06/2023 18:31:20 

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/06/2023 18:31:20 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 08:00:00 

+Kết thúc thực tế:  

7 

 000.00.39.H08-

230627-0055 

LÊ DUY AN Xóm Bắc, Kp Trung 

Tín 2 

Hồ Hiền Nhi  Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 07:59:09 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:59:09 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 08:19:06 

8 

 000.00.39.H08-

230605-0076 

HUỲNH KIM 

THƯỜNG 

Tổ 40 Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 06/06/2023 07:29:57 

+Kết thúc đúng hạn: 08/06/2023 13:00:00 

+Kết thúc thực tế:  

9 

 000.00.39.H08-

230615-0002 

LÊ VĂN HỮU Thôn Đại Hội Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Trương Thị Thanh Trà-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 15/06/2023 07:58:09 

+Kết thúc đúng hạn: 19/06/2023 13:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/06/2023 13:52:05 

 Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận/CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Bắt đầu: 19/06/2023 13:52:05 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 08:52:00 

+Kết thúc thực tế: 01/07/2023 08:04:31 

10 

 000.00.39.H08-

230605-0071 

TRẦN ĐÌNH 

KHOA 

Định Thiện Tây Hà Thị Mỹ Ngọc  Hà Thị Mỹ Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 05/06/2023 16:46:17 

+Kết thúc đúng hạn: 12/06/2023 11:46:00 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2023 11:51:49 

11 

 000.00.39.H08-

230608-0022 

HỒ MAI ĐẠT 40 Xuân Diệu, Trung 

Tín 2 

Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước 

- Vân Canh 

+Bắt đầu: 08/06/2023 15:40:49 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 15:41:00 

+Kết thúc thực tế:  

12 

 000.00.39.H08-

230613-0034 

NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG 

Xóm Nam, Khu phố 

Trung Tín 1 

Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 13/06/2023 10:23:45 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 15:24:00 

+Kết thúc thực tế:  

13 

 000.00.39.H08-

230627-0054 

TRẦN VĂN ĐÁNG Xóm 1, Mỹ Trung Bộ phận Một 

cửa huyện Tuy 

Phước  

Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 07:58:35 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:58:35 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 08:26:41 

14 

 000.00.39.H08-

230607-0008 

NGUYỄN NGỌC 

TUẤN 

Tổ 3, Khu phố 1 Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 08/06/2023 11:02:24 

+Kết thúc đúng hạn: 08/06/2023 16:02:00 

+Kết thúc thực tế: 09/06/2023 18:36:09 

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/06/2023 18:36:09 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 08:00:00 
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận/CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

+Kết thúc thực tế:  

15 

 000.00.39.H08-

230613-0062 

ĐOÀN THỊ THẢO 

HUYÊN 

Tổ 2, Khu phố Vân Hội 

2 

Cán bộ Thuế 

Tuy Phước- Vân 

Canh  

Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 15/06/2023 15:18:46 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2023 15:19:00 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 20:03:00 

16 

 000.00.39.H08-

230518-0053 

NGUYỄN ĐÌNH 

VĂN 

Xóm 5, Thôn Xuân 

Phương 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Nguyễn Minh Phương-PhuocSon-UBND xã 

Phước Sơn 

+Bắt đầu: 19/05/2023 14:29:15 

+Kết thúc đúng hạn: 26/05/2023 14:29:15 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2023 16:14:04 

 Vương Thị Bảo Nhi-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 03/07/2023 08:02:33 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2023 08:02:33 

+Kết thúc thực tế: 07/07/2023 07:36:15 

17 

 000.00.39.H08-

230606-0038 

NGUYỄN THỊ 

TRÂM 

33 Nguyễn Tư, Tổ 3, 

Khu phố 2 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 07/06/2023 11:20:11 

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2023 16:20:00 

+Kết thúc thực tế: 06/07/2023 15:59:55 

18 

 000.00.39.H08-

230616-0013 

TRẦN HẢI HIỆP Xóm 15, Háo Lễ Cán bộ Thuế 

Tuy Phước- Vân 

Canh  

Cán bộ Thuế Tuy Phước- Vân Canh-Chi cục 

Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 16/06/2023 16:43:45 

+Kết thúc đúng hạn: 21/06/2023 16:44:00 

+Kết thúc thực tế: 06/07/2023 15:55:04 

19 

 000.00.39.H08-

230616-0014 

TIÊU VĂN SINH Số Nhà 708 đường Võ 

Nguyên Giáp, Khu Vực 

Tân Hòa 

Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 16/06/2023 11:02:34 

+Kết thúc đúng hạn: 21/06/2023 11:03:00 

+Kết thúc thực tế:  
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STT Số hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ 
Bộ phận/CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

20 

 000.00.39.H08-

230606-0015 

HUỲNH QUỐC 

TUẤN 

Xóm 5, Thôn Quảng 

Nghiệp 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 08/06/2023 07:48:05 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 08:00:00 

+Kết thúc thực tế:  

21 

 000.00.39.H08-

230606-0089 

NGÔ VĂN NHUNG Xóm Màng Lái, Thôn 

An Hòa 2 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 08/06/2023 11:12:13 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 11:12:00 

+Kết thúc thực tế:  

22 

 000.00.39.H08-

230606-0086 

NGÔ VĂN NHUNG Xóm Màng Lái, Thôn 

An Hòa 2 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 08/06/2023 11:13:10 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2023 11:13:00 

+Kết thúc thực tế:  

23 

 000.00.39.H08-

230612-0061 

LÊ ĐÌNH DŨNG Xóm Đông, Khu phố 

Trung Tín 1 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 12/06/2023 17:50:23 

+Kết thúc đúng hạn: 16/06/2023 08:00:00 

+Kết thúc thực tế:  

24 

 000.00.39.H08-

230614-0049 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG THANH 

Xóm Miếu, Thôn An 

Hòa 2 

Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 15/06/2023 11:02:20 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 16:02:00 

+Kết thúc thực tế: 19/06/2023 10:39:24 

 -Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 19/06/2023 10:39:24 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2023 10:39:00 

+Kết thúc thực tế:  

25 

 000.00.39.H08-

230627-0058 

NGUYỄN THỊ 

BÌNH 

Tổ 7a, Khu phố Diêu 

Trì 

Hồ Hiền Nhi  Trần Văn Bình-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 28/06/2023 07:56:21 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2023 08:56:21 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 08:18:27 

26  000.00.39.H08- HUỲNH THÂN Xóm 19, Thôn Vinh Lê Văn Quang  Lê Văn Quang-Chi nhánh văn phòng đăng ký 
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230615-0015 Quang 2 đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 15/06/2023 11:17:34 

+Kết thúc đúng hạn: 21/06/2023 16:18:00 

+Kết thúc thực tế:  

27 

 000.00.39.H08-

230608-0056 

HỒ TRUNG VIỆT Xóm 1b, Thôn Qui Hội Trương Thị 

Thanh Trà  

Trương Thị Thanh Trà-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 08/06/2023 15:35:36 

+Kết thúc đúng hạn: 15/06/2023 10:36:00 

+Kết thúc thực tế: 05/07/2023 08:19:04 

28 

 000.00.39.H08-

230606-0067 

VÕ VĂN NGỌC Xóm 14, Thôn Tuân Lễ Chi cục Thuế 

huyện Tuy 

Phước - Vân 

Canh  

-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/06/2023 09:16:14 

+Kết thúc đúng hạn: 14/06/2023 09:16:00 

+Kết thúc thực tế:  

II UBND huyện Vĩnh Thạnh 

1 

 000.00.41.H08-

230512-0003 

NGUYỄN VĂN 

KHƯƠNG 

Thôn Vĩnh Hòa  Bộ phận cửa đất 

đai Vĩnh Thạnh  

Mai Thị Lượng-UBND xã Vĩnh Thịnh 

+Bắt đầu: 23/05/2023 14:15:58 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2023 14:15:58 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2023 08:53:00 

 Nguyễn Đình Ngân-Phòng Kinh Tế Hạ Tầng 

+Bắt đầu: 22/06/2023 09:34:55 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2023 09:34:55 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2023 14:03:31 

 Phan Thị Thu Hiền-Bộ phận Một cửa huyện 

Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 03/07/2023 07:21:49 

+Kết thúc đúng hạn: 03/07/2023 11:21:49 

+Kết thúc thực tế: 03/07/2023 13:58:48 

III UBND xã Cát Tường huyện Phù Cát 

1 
 000.73.35.H08-

230410-0023 

NGUYỄN THỊ 

LONG  

Xuân Quang Bộ phận Một 

cửa huyện Phù 

-Bộ phận Một cửa huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 10/04/2023 10:37:38 
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Cát  +Kết thúc đúng hạn: 10/04/2023 16:37:38 

+Kết thúc thực tế:  
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